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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em chăm chỉ, tích cực phát biểu trong giờ học. Em biết 
chủ động nêu lên ý kiến cá nhân. Em vui vẻ, biết giúp đỡ 
mọi người. Em cần tập trung hơn trong giờ học.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Phụ âm, vần (mẫu Lan)  Mức 3 Các dấu =, >, < 

 Mức 3 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 3 Các số đến 10

 Mức 3 Câu có tiếng chứa âm, dấu thanh đã học 

 Em sắp xếp các số theo thứ tự trong phạm vi 10 tốt. Em nhận 
biết được số lớn nhất, số nhỏ nhất trong dãy số. Em cần tập 
trung hơn trong giờ học. 

 Mức 3 Năng lực trả lời và liên hệ bản thân

 Mức 3 Kỹ năng kể chuyện

 Mức 3 Đồng cảm - đóng vai cảnh ngộ băt gặp quanh em

Em đặt câu có tiếng chứa âm đã học tốt; hiểu nghĩa câu ứng dụng 
nhanh; trả lời được các câu hỏi liên quan. Em có sự đồng cảm với 
các cảnh ngộ xung quanh. Em cần rèn luyện thêm phát âm.

TIẾNG ANH TNXH

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Thành viên trong gia đình 

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Việc thực hiện công việc nhà, sinh hoạt trong gia đình

Em rất thích tham gia các trò chơi học tiếng Anh. Em dùng được 
“can/can’t” để nói về bản thân và các hoạt động thể thao. Em cần tự 
tin hơn khi phát biểu, luyện thêm kỹ năng đọc - hiểu bằng câu/ đoạn 
văn ngắn và thực hành thêm các bài tập ngữ pháp ở Unit 1,2.

 Mức 3 Địa chỉ, đặc điểm của ngôi nhà mình sinh sống

 Mức 3 Đồ dùng trong nhà

Em thể hiện được tình cảm dành cho các thành viên trong gia đình. 
Em biết cách phụ giúp ba mẹ trong các công việc nhà đơn giản. Em 
nhận biết được một số đặc điểm bên ngoài ngôi nhà của mình. Em 
cần tập trung hơn trong giờ học.

TIN HỌC Mức 2  MỸ THUẬT Mức 3

Em tiếp thu được các kiến thức cơ bản của môn học, có ý thức tự 
giác, tương đối chủ động trong học tập. Em cần tìm hiểu rộng hơn về 
các ứng dụng có trên máy tính.

Em sáng tạo trong cách chọn đề tài và màu sắc. Em đã tiến bộ 
trong việc thể hiện ý tưởng cá nhân. Em cần cố gắng thể hiện chi tiết 
rõ nét hơn.

BƠI - LẶN Mức 2 VÕ THUẬT Mức 3

Em biết các bước thực hiện được kỹ thuật đạp chân trườn sấp kết 
hợp lấy hơi. Em đã có cải thiện lấy hơi khi luyện tập. Em cần cố gắng 
phát huy.

Em hoàn thành tốt bộ Tấn, bộ Sơn. Em siêng nâng hơn và di chuyển 
tấn vững vàng hơn trước. Em cần đánh có lực hơn.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3

Em thực hiện khá tốt đội hình đội ngũ. Biết chào và nghỉ đúng động 
tác. Em cần cố gắng nhớ nhanh khẩu lệnh để phản ứng linh hoạt hơn.

Em đã hoàn thành được phần nhận biết nốt Đồ – Rê – Mi. Em có 
tiến bộ trong việc nghe và phân biệt cao độ. Em hãy luyện thêm để 
đọc nhạc nhanh hơn nhé.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3 SINH TỒN Mức 2

Em biết nhìn sự việc từ nhiều góc độ khác nhau. Em chọn cách suy 
nghĩ tích cực. Em hãy thực hành chia sẻ suy nghĩ tích cực với bạn 
trong giờ học.

Em thực hiện được các hoạt động vệ sinh cá nhân để bảo vệ cơ thể. 
Em nghiêm túc trong giờ học. Em cần tự tin hơn khi tương tác với 
giáo viên.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


